
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                 Số:            /QĐ-ĐHL Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng 12 năm 2024 

    

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển 

 Kỳ tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ Luật khóa 21  

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Quyết định số 11/2004/ QĐ-TTg ngày 16/01/2004 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/06/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ; 

Căn cứ Quyết định số 1138/QĐ-ĐHL ngày 31/10/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Luật TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến 

sĩ của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh; 

Căn cứ kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh của các Tiểu ban chuyên môn và kết luận 

cuộc họp ngày 17/12/2024 của Hội đồng tuyển sinh sau đại học năm 2024; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng đào tạo Sau đại học. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1.  Công bố điểm chuẩn trúng tuyển Nghiên cứu sinh năm 2024 của Trường Đại 

học Luật TP. Hồ Chí Minh như sau:  

- Tổng điểm xét tuyển của nghiên cứu sinh đạt từ 50.0 điểm trở lên theo thang điểm 

100;  

- Đạt yêu cầu điều kiện về ngoại ngữ theo Thông báo số 967/TB-ĐHL ngày 

15/8/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh về tuyển sinh 

đào tạo Tiến sĩ Luật khóa 21; 

Điều 2.  Công nhận trúng tuyển vào Nghiên cứu sinh năm 2024 của Trường Đại học 

Luật Tp. Hồ Chí Minh cho 47 thí sinh (danh sách kèm theo). 

Điều 3.  Quyền lợi và nghĩa vụ của nghiên cứu sinh được thực hiện theo quy định 

hiện hành về đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trường Đại học Luật 

TP. Hồ Chí Minh 

Điều 4.  Trưởng  Phòng Đào tạo Sau đại học, Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán, 

Trưởng Phòng Tổ chức nhân sự và các thí sinh có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.                                    

     Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Như Điều 4; 

- Lưu VT, SĐH. 
  

 

 

 
 

 TS. Lê Trường Sơn 
  



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH KHÓA 21 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-ĐHL ngày       tháng      năm 2024 

 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Tp.HCM) 

 

Stt Họ và tên Giới 

tính 

Ngày sinh Chuyên ngành Mã 

ngành 

Điểm 

Tiểu 

ban 

1 Võ Tấn Đào Nam 02/01/1992 Luật hiến pháp và 

luật hành chính 

9380102 95 

2 Vũ Lê Hải Giang Nam 06/10/1994 Luật hiến pháp và 

luật hành chính 

9380102 89 

3 Phạm Thị Diệu Hiền Nữ 21/08/1976 Luật hiến pháp và 

luật hành chính 

9380102 74 

4 Ngô Hoàng Huy Nam 01/09/1981 Luật hiến pháp và 

luật hành chính 

9380102 67 

5 Ngô Quí Linh Nam 09/04/1975 Luật hiến pháp và 

luật hành chính 

9380102 63 

6 Trương Tư Phước Nam 14/04/1989 Luật hiến pháp và 

luật hành chính 

9380102 83 

7 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 07/08/1976 Luật hiến pháp và 

luật hành chính 

9380102 65 

8 Trương Thị Minh Thùy Nữ 06/01/1992 Luật hiến pháp và 

luật hành chính 

9380102 95 

9 Nguyễn Phạm Duy Trang Nữ 26/01/1982 Luật hiến pháp và 

luật hành chính 

9380102 67 

10 Nguyễn Ngọc Thanh 

Trung 

Nam 16/02/1991 Luật hiến pháp và 

luật hành chính 

9380102 66 

11 Nguyễn Phương Ân Nữ 23/12/1993 Luật dân sự và tố 

tụng dân sự 

9380103 79 

12 Đặng Thái Bình Nam 21/10/1994 Luật dân sự và tố 

tụng dân sự 

9380103 94 

13 Phạm Hồng Du Nam 06/12/1979 Luật dân sự và tố 

tụng dân sự 

9380103 77 

14 Lê Thanh Hà Nữ 14/08/1994 Luật dân sự và tố 

tụng dân sự 

9380103 80 

15 Trương Thanh Hòa Nam 20/10/1980 Luật dân sự và tố 

tụng dân sự 

9380103 52 

16 Lê Nhật Hồng Nữ 24/01/1998 Luật dân sự và tố 

tụng dân sự 

9380103 90 

17 Hoàng Thị Minh Tâm Nữ 29/10/1985 Luật dân sự và tố 

tụng dân sự 

9380103 84 



18 Nguyễn Nhật Thanh Nam 29/07/1988 Luật dân sự và tố 

tụng dân sự 

9380103 84 

19 Phạm Thị Thúy Nữ 23/10/1990 Luật dân sự và tố 

tụng dân sự 

9380103 89 

20 Châu Thị Vân Nữ 11/05/1980 Luật dân sự và tố 

tụng dân sự 

9380103 87 

21 Đào Tuấn Anh Nam 08/08/1991 Luật hình sự và tố 

tụng hình sự 

9380104 60 

22 Trần Hữu Bằng Nam 02/04/1980 Luật hình sự và tố 

tụng hình sự 

9380104 51 

23 Đinh Văn Đoàn Nam 01/01/1986 Luật hình sự và tố 

tụng hình sự 

9380104 75 

24 Trần Trung Hiếu Nam 19/08/1977 Luật hình sự và tố 

tụng hình sự 

9380104 64 

25 Lê Vũ Huy Nam 19/10/1985 Luật hình sự và tố 

tụng hình sự 

9380104 70 

26 Nguyễn Thu Hương Nữ 16/02/1987 Luật hình sự và tố 

tụng hình sự 

9380104 60 

27 Mai Khắc Phúc Nam 10/06/1976 Luật hình sự và tố 

tụng hình sự 

9380104 75 

28 Nguyễn Thanh Thuận Nữ 01/01/1997 Luật hình sự và tố 

tụng hình sự 

9380104 50 

29 Lê Anh Tuấn Nam 19/05/1981 Luật hình sự và tố 

tụng hình sự 

9380104 80 

30 Phan Lê Ngọc Châu Nam 16/02/1994 Luật kinh tế 9380107 85 

31 Nguyễn Ngọc Trân Châu Nữ 01/08/1996 Luật kinh tế 9380107 75 

32 Trần Nhân Chính Nam 19/10/1996 Luật kinh tế 9380107 74 

33 Trần Ngân Giang Nữ 10/07/1983 Luật kinh tế 9380107 90 

34 Thân Thị Kim Nga Nữ 09/10/1989 Luật kinh tế 9380107 64 

35 Lê Minh Nguyện Nam 20/08/1982 Luật kinh tế 9380107 90 

36 Mai Hùng Nhân Nam 01/01/1984 Luật kinh tế 9380107 64 

37 Đỗ Lệnh Quân Nam 30/03/1975 Luật kinh tế 9380107 84 

38 Nguyễn Văn Tiến Nam 18/01/1979 Luật kinh tế 9380107 65 

39 Chung Lê Hồng Ân Nữ 14/05/1989 Luật quốc tế 9380108 85,2 

40 Nguyễn Thế Hà Nam 29/11/1990 Luật quốc tế 9380108 79 

  



 

41 Trần Ngọc Hà Nữ 17/06/1982 Luật quốc tế 9380108 80,6 

42 Nguyễn Văn Hòa Nam 15/05/1979 Luật quốc tế 9380108 51,6 

43 Nguyễn Thị Vân Huyền Nữ 27/08/1983 Luật quốc tế 9380108 75 

44 Trần Huynh Nam 15/11/1990 Luật quốc tế 9380108 85 

45 Trần Đức Lợi Nam 05/12/1985 Luật quốc tế 9380108 69,8 

46 Huỳnh Thị Yến Nguyệt Nữ 05/02/1992 Luật quốc tế 9380108 60 

47 Lê Thị Minh Trang Nữ 15/12/1995 Luật quốc tế 9380108 72,4 
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